
 

 

 
  UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /BC-SKHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày  25  tháng  7  năm 2023 

 

BÁO CÁO  
Về việc tự đánh giá, chấm điểm và  

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 6 tháng đầu năm 2023 

 

  Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh về 

việc hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, 

thị xã, thành phố, giai đoạn 2023-2025, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về tự 

đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 6 tháng đầu năm 

2023 với các nội dung chính sau: 

- Phương thức gửi tài liệu kiểm chứng: nhập phần mềm 

        - Đối với những tiêu chí, nhóm tiêu chí không có tài liệu kiểm chứng, Sở Khoa 

học và Công nghệ diễn giải cụ thể ở mục ghi chú trong biểu. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, 

Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xếp loại mức độ hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu  năm 2023 cho Sở Khoa học và Công nghệ. 

 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

             Nguyễn Hữu Thắng 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Sở Khoa học và Công nghệ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

NĂM 2023 ĐỐI VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo Công văn số      /SKHCN-VP  của Sở Khoa học và Công nghệ ngày      tháng        năm 2023) 

Đơn vị:  Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

I.Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 110.00 89.69     

I.1.- Thực hiện các nhiệm vụ theo Chương 

trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh 

(đối với các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, 

BQL dự án đầu tư và xây dựng). 

- Thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình 

công tác năm (đối với Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh, Trường Cao đẳng Sư 

phạm, Liên minh Hợp tác xã) 

20.00 20.00 [1].kh_skhcn_39_2023-

pdf1907230253... 

[2].46-kh-nscl-nam-2023-

pdf2007230... 

[3].kh_skhcn_49_2023-

hoat-dong-do-... 

[4].cv_skhcn_112_2023-

pdf200723083... 

[5].bc_skhcn_25_2023-

pdf2107230858... 

[6].bc_skhcn_56_2023-

pdf2107230858... 

[7].bc_skhcn_68_2023-

pdf2107230858... 

[8].chuong_trinh_phat_trie

n_khcn_q... 

Sở KH&CN được giao thực hiện 

02 nhiệm vụ trong CTCT trọng 

tâm của UBND tỉnh. 100% các 

nhiệm vụ của UBND tỉnh và 

nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch 

giao trong 6 tháng 2023 được 

hoàn thành theo tiến độ. Kết quả 

thể hiện tại các văn bản : 

1. Kế hoạch số 39/KH-SKHCN 

ngày 06/4/2023 triển khai thực 

hiện chương trình phát triển thị 

trường KH&CN, doanh nghiệp 

KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị năm 2023. 

2. Kế hoạch số 46/KH-SKHCN 

ngày 17/4/2023 Triển khai 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

[9].20230512170113_cv_s

khcn_396_20... 

[10].bc_skhcn_62_2023-

pdf2207231020... 

[11].cv_skhcn_607_2023-

pdf220723102... 

 

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

tỉnh Quảng Trị nâng caonăng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

dựa trên nền tảng khoa học,công 

nghệ và đổi mới sáng tạo năm 

2023 

3. Kế hoạch số 49/KH-SKHCN 

ngày 24/4/2023 Tăng cường đổi 

mới hoạt động đo lường hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng lực 

cạnh tranh và hội nhập quốc tế 

thực hiện năm 2023. 

4. Công văn số 112/SKHCN-TTra 

ngày 23/2/2023 V/v bổ sung đề 

nghị xây dựng văn bản QPPL năm 

2023 

5. Báo cáo số 25/BC-SKHCN 

ngày 22/03/2023 Báo cáo Kết quả 

thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 

I/2023. 

6. Báo cáo số 56/BC-SKHCN 

ngày 02/06/2023 Báo cáo Đánh 

giá công tác chỉ đạo điều hành 6 

tháng đầu năm 2023. 

7. Báo cáo số 68/BC-SKHCN 

ngày 23/06/2023 Báo cáo Kết quả 

thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 

II/2023. 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

8. Quyết định số 1048/QĐ-UBND 

ngày 19/05/2023 của UBND tỉnh 

ban hành Chương trình phát triển 

thị trường KH&CN, doanh nghiệp 

KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 

2030. 

9. Công văn số 

396/SKHCN_QLCN&DMST 

ngày 12/5/2023 V/v xây dựng báo 

cáo giám sát chuyên đề việc thực 

hiện chính sách, về phát triển thị 

trường KHCN 

10. Báo cáo 62/BC-SKHCN ngày 

13/06/2023 Báo cáo về việc giám 

sát thực hiện chính sách pháp luật 

về phát triển thị trường Khoa học 

và công nghệ giai đoạn 2018-2022 

11. Công văn số 607/SKHCN-

QLCN&ĐMST ngày 04/07/2023 

V/v phối hợp triển khai Bộ chỉ số 

Đổi mới sáng tạo cấp địa phương 

từ năm 2023 

I.2.Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh và 

Chủ tịch UBND tỉnh giao  

30.00 28.48     

I.2.a.Các nhiệm vụ được đánh giá trên 

phần mềm (bao gồm các nhiệm vụ theo 

thông báo kết luận của Chủ tịch UBND 

tình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh) 

25.00 23.48 [1].bc_skhcn_25_2023-

pdf2107230859... 

[2].bc_skhcn_56_2023-

pdf2107230859... 

[3].bc_skhcn_68_2023-

pdf2107230859... 

Trong 6 tháng năm 2023, Sở 

KHCN được giao 87 nhiệm vụ, 

đến nay đã hoàn thành 66  nhiệm 

vụ, trong đó có 04 nhiệm vụ hoàn 

thành quá hạn. 21 nhiệm vụ đang 

trong thời gian thực hiện chưa hết 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

[4].20230505165902_cv_s

khcn_369_20... 

[5].20230714172313_cv_s

khcn_649_20... 

[6].20230329151754_bc_s

khcn_32_202... 

[7].bc_skhcn_04_2023-

pdf2207231044... 

 

hạn. Kết quả thể hiện tại các văn 

bản: 

1. Báo cáo số 25/BC-SKHCN 

ngày 22/03/2023 Báo cáo Kết quả 

thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 

I/2023. 

2. Báo cáo số 56/BC-SKHCN 

ngày 02/06/2023 Đánh giá công 

tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu 

năm 2023. 

3. Báo cáo số 68/BC-SKHCN 

ngày 23/06/2023 Báo cáo Kết quả 

thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 

II/2023. 

4.Công văn số 369 ngày 

05/5/2023 V/v đề xuất bổ sung 

nội dung trình kỳ họp thứ 17 

HĐND tỉnh khóa VIII. 

5. Công văn số 649/SKHCN-VP 

ngày 14/7/2023 Về rà soát, báo 

cáo việc xử lý các kiến nghị, đề 

xuất của tỉnh. 

6. Báo cáo số 32/BC-SKHCN 

ngày 29/3/2023 Báo cáo kết quả 

chuyển giao các đề tài, dự án 

KH&CN trển địa bàn tỉnh 

7. Báo cáo 04/BC-SKHCN ngày 

25/01/2023 Báo cáo tình hình đón 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023 

I.2.b.Các nhiệm vụ không được đánh giá 

trên phần mềm  

5.00 5.00 [1].bc_skhcn_15_2023-

pdf2107230900... 

[2].bc_skhcn_35_2023-

pdf2107230900... 

[3].bc_skhcn_54_2023-

pdf2107230900... 

[4].bc_skhcn_58_2023-

pdf2107230900... 

[5].bc_skhcn_70_2023-

pdf2107230900... 

[6].bc_skhcn_72_2023-

pdf2107230900... 

[7].bc_skhcn_60_2023-

pdf2207231038... 

[8].bc_ket_qua_thuc_hien

_chien_luo... 

[9].bc_skhcn_45_2023-

pdf2207231049... 

[10].bc_skhcn_83_2023-

pdf2307230207... 

[11].bc_skhcn_33_2023-

pdf2407230939... 

[12].bc_skhcn_44_2023-

pdf2407230939... 

[13].bc_skhcn_45_2023-

pdf2407230939... 

[14].bc_skhcn_59_2023-1-

pdf24072309... 

Kết quả thể hiện tại các Báo cáo: 

1. Báo cáo số 15/BC-SKHCN 

ngày 13/03/2023 Báo cáo Đánh 

giá giữa nhiệm kỳ tình hình Nghị 

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần 

thứ XVII. 

2. Báo cáo số 35/BC-SKHCN 

ngày 13/04/2023 Báo cáo đánh 

giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

giai đoạn 2021 – 2025. 

3. Báo cáo 54/BC-SKHCN ngày 

02/06/2023Báo cáo Kết quả tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm Ngày 

Khoa học và công nghệ Việt Nam 

18/5. 

4. Báo cáo số 58/BC-SKHCN 

ngày 08/06/2023 Báo cáo kết quả 

hoạt động KH&CN 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm 2023 (phục vụ kỳ 

họp thứ 18 HĐND tỉnh Khóa 

VIII). 

5. Báo cáo 70/BC-SKHCN ngày 

23/06/2023Báo cáo tình hình chất 

lượng sản phẩm hàng hóa 6 tháng 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

[15].bc-skhcn-32-2023-

pdf2407230939... 

[16].bc-skhcn-62-2023-1-

pdf24072309... 

 

đầu năm 2023, triển khai nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm. 

6. Báo cáo số 72/BC-SKHCN 

ngày 27/06/2023 Kết quả tham 

mưu triển khai thực hiện Chương 

trình công tác của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy năm 2023. 

7. Báo cáo 60/BC-SKHCN ngày 

12/06/2023Báo cáo Sơ kết việc thi 

hành Luật cư trú năm 2020 

8. Báo cáo 05/BC-SKHCN ngày 

30/01/2023 Báo cáo tình hình 

thực hiện Chiến lược SHTT năm 

2022 

9. Báo cáo 45/BC-SKHCN ngày 

19/05/2023 Báo cáo về việc thực 

hiện Công điện số 365/CĐ-TTg 

ngày 04/5/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

10. Báo cáo 83/BC-SKHCN ngày 

14/07/2023 Báo cáo tình hình 

triển khai và kết quả thực hiện Đề 

án 06 tháng 7 năm 2023 

11. Báo cáo 33/BC-SKHCN ngày 

31/03/2023 Báo cáo Tổng kết 05 

năm triển khai, thực hiện Luật 

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và công cụ hỗ trợ 

12. Báo cáo 44/BC-SKHCN 

16/05/2023Báo cáo kết quả thực 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

hiện Kế hoạch số 6000/KH-

UBND ngày 28/12/2018 của 

UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện 

Chương trình hành động số 131-

CTHĐ/TU ngày 24/9/2018 của 

Tỉnh ủy Quảng Trị về việc thực 

hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 

ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị 

về định hướng xây dựng chính 

sách phát triển công nghiệp quốc 

gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 

13. Báo cáo 45/BC-SKHCN 

19/05/2023 Báo cáo về việc thực 

hiện Công điện số 365/CĐ-TTg 

ngày 04/5/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

14. Báo cáo 59/BC-SKHCN ngày 

12/06/2023 Báo cáo tình hình 

triển khai và kết quả đạt được 

theo Đề án 06 

15. Báo cáo 32/BC-SKHCN ngày 

29/03/2023 Báo cáo Kết quả 

chuyển giao các đề tài, dự án 

KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị 

16. Báo cáo 62/BC-SKHCN ngày 

13/06/2023 Báo cáo về việc giám 

sát thực hiện chính sách pháp luật 

về phát triển thị trường Khoa học 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

và công nghệ giai đoạn 2018-2022 

I.3.Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 

đúng quy định về nội dung và thời gian 

6.00 3.00     

I.3.a.- Các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, BQL Khu kinh tế, BQL dự án 

đầu tư xây dựng: Báo cáo định kỳ đúng 

quy định về thời gian và yêu cầu nội dung 

(Gồm BC tình hình thực hiện CT công tác 

trọng tâm có tích hợp tình hình thực hiện 

các TB kết luận của CT UBND tỉnh, các 

PCT UBND tỉnh giao) và BC tình hình 

thực hiện các Chương trình hành động của 

UBND tỉnh giao 

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trường 

Cao đẳng sư phạm, Liên minh Hợp tác xã: 

Báo cáo đúng quy định về thời gian và nội 

dung 

3.00 3.00 [1].bc_skhcn_85_2023-

pdf1907230258... 

[2].bc_skhcn_38_2023-

pdf1907230300... 

[3].72-bc-skhcn-

pdf200723080738.pd... 

[4].bc_skhcn_02_2023-

pdf2107230903... 

[5].bc_skhcn_11_2023-

pdf2107230903... 

[6].bc_skhcn_25_2023-

pdf2107230903... 

[7].bc_skhcn_27_2023-

pdf2107230903... 

[8].bc_skhcn_39_2023-

pdf2107230903... 

[9].bc_skhcn_47_2023-

pdf2107230903... 

[10].bc_skhcn_56_2023-

pdf2107230903... 

[11].bc_skhcn_66_2023-

pdf2107230903... 

[12].bc_skhcn_68_2023-

pdf2107230903... 

[13].bc_skhcn_78_2023-

pdf2107230340... 

 

Báo cáo định kỳ đúng quy định về 

thời gian và yêu cầu nội dung. Kết 

quả thể hiện tại các Báo cáo: 

1. Báo cáo 85/BC-SKHCN ngày 

17/7/2023 Kết quả thực hiện kế 

hoạch cải thiện môi trường kinh 

doanh,nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong 6 tháng đầu năm 

2023,trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ. 

2. Báo cáo số 38/BC-SKHCN 

ngày 20/4/2023 Tình hình thực 

hiện nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 và 

kế hoạch triển khai năm 2023, 

trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ 

3. Báo cáo số 72/BC-SKHCN 

ngày 28/6/2023 Tình hình quản lý 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 

2023 và triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 

4. Báo cáo số 02/BC-

SKHCN19/01/2023 Kết quả công 

tác tháng 01 và kế hoạch tháng 02 

năm 2023. 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

5. Báo cáo số 11/BC-SKHCN 

ngày 27/02/2023 Kết quả công tác 

tháng 02 và kế hoạch tháng 3 năm 

2023. 

6. Báo cáo số 25/BC-SKHCN 

ngày 22/03/2023 Báo cáo Kết quả 

thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 

I/2023. 

7. Báo cáo số 27/BC-SKHCN 

ngày 24/03/2023 Kết quả công tác 

quý 1 và kế hoạch quý 2 năm 

2023 

8. Báo cáo số 39/BC-SKHCN 

ngày 25/04/2023 Kết quả hoạt 

động KH&CN tháng 4 và kế 

hoạch tháng 5/2023. 

9. Báo cáo số 47/BC-SKHCN 

ngày 25/05/2023 Kết quả công tác 

tháng 5 và kế hoạch tháng 6 năm 

2023. 

10. Báo cáo số 56/BC-SKHCN 

ngày 02/06/2023 Báo cáo Đánh 

giá công tác chỉ đạo điều hành 6 

tháng đầu năm 2023. 

11. Báo cáo số 66/BC-SKHCN 

ngày 16/06/2023 Báo cáo Kết quả 

hoạt động KH&CN 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2023. 



 

11 

 

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

12. Báo cáo số 68/BC-SKHCN 

ngày 23/06/2023 Báo cáo Kết quả 

thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao quý 

II/2023. 

13. Báo cáo số 78/BC-SKHCN 

ngày 07/7/2023 Kết quả thực hiện 

Chương trình hành động của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 

của Chính phủ; Kết luận số 372-

KL/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh 

ủy và Nghị quyết số 80/2022/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển 

KT - XH năm 2023. 

 

I.3.b.Cập nhật số liệu tại hệ thống báo cáo 

của tỉnh đúng quy định thời gian và nội 

dung. 

3.00 0.00 [1].qd_708_2021-

pdf200723031257.pd... 

 

Theo quy định tại Quyết định số 

708/QĐ-UBND  ngày 6/3/2021 

của UBND tỉnh, Sở Khoa học và 

Công nghệ cập nhập thông tin trên 

hệ thống thông tin báo cáo của 

tỉnh theo ngày 15/12 hàng năm 

nên 6 tháng chưa có số liệu. 

 

 

  

I.4.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu liên quan 

đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

UBND tỉnh giao theo lĩnh vực phụ trách 

(các đơn vị không được giao thì trừ vào 

10.00 0.00  Tại Quyết định 115/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh, 

Sở Khoa học và Công nghệ không 

được giao chỉ tiêu nên đơn vị sẽ 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

điểm tổng) trừ vào điểm tổng. 

I.5.Triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực 

hiện các văn bản mới ban hành của cấp 

trên (Luật, văn vản của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, của Bộ, ngành Trung 

ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh) về 

lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị. 

7.00 7.00 [1].kh_skhcn_58_2023-

pdf1907230319... 

[2].cv_skhcn_115_2023-

pdf190723032... 

[3].cv_skhcn_522_2023-

pdf190723032... 

[4].cv_skhcn_143_2023-

pdf190723032... 

[5].1-

ttnccg_kh_skhcn_20_2023

tt-cc... 

[6].2-

ttnccg_kh_skhcn_18_2023

_tuye... 

[7].3-

ttnccgcn_kh_skhcn_22_20

23_tu... 

[8].4-ttnccg_kh-thongtin-

doingoai_... 

[9].5-

ttnccg_khudcntt_skhcn_31

_202... 

[10].6-

ttnccg_kh_skhcn_25_2023

-chuy... 

[11].ra-soat-vbpl-2023-

pdf200723091... 

[12].1-ttnccg_bc-ttcchc-6-

t-2023__s... 

1. Kế hoạch số 58/KH-SKHCN 

ngày 12/6/2023 Tổ chức tập huấn, 

phổ biến kiến thức về Sở hữu trí 

tuệ 

2. Công văn số 115/SKHCN-

QLCNĐMST ngày 23/2/2023 V/v 

hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng 

dụng, nhân rộng các kết quả 

khoahọc và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 

3.  Công văn số 552/SKHCN-

QLCNĐMSTngày 08/6/2023 V/v 

phổ biến Quyết định về cấp Giấy 

chứng nhận chuyển giao công 

nghệ khuyến khích chuyển giao 

4. Công văn số 143/SKHCN-

QLCNĐMST ngày 03/3/2023 phổ 

biến văn bản trích lập và sử dụng 

Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của doanh nghiệp 

5. Kế hoạch số 20/KH-SKHCN 

ngày 14/2/2023 Tuyên truyền về 

cải cách hành chính năm 2023 

6. Kế hoạch số 18/KH-SKHCN 

ngày 13/2/2023 Tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

7. kế hoạch số 22/KH-SKHCN 

ngày 20/2/2023 về thực hiện công 

tác dân vận chính quyền năm 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

[13].2-ttnccg_-6t-

tttk_cv_skhcn_662... 

[14].3-ttnccg_cv-th-qd-

tttk_skhcn_6... 

[15].cv_skhcn_384_2023-

signed-pdf24... 

[16].cv_skhcn_388_2023-

signed-pdf24... 

[17].cv_skhcn_397_2023-

pdf240723090... 

[18].cv_skhcn_401_2023-

pdf240723090... 

[19].cv_skhcn_406_2023-

pdf240723090... 

[20].cv_skhcn_409_2023-

pdf240723090... 

[21].cv_skhcn_434_2023-

pdf240723090... 

[22].cv_skhcn_438_2023-

pdf240723090... 

[23].cv_skhcn_444_2023-

pdf240723090... 

[24].cv_skhcn_475_2023-

pdf240723090... 

[25].cv_skhcn_504_2023-

pdf240723090... 

[26].cv_skhcn_513_2023-

pdf240723090... 

[27].cv_skhcn_534_2023-

pdf240723090... 

2023. 

8. Kế hoạch 28/KH-SKHCN ngày 

28/2/2023 về thực hiện công tác 

thông tin đối ngoại năm 2023. 

9. Kế hoạch 31/KH-SKHCN ngày 

10/3/2023 về  ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt dộng 

của Sở KHCN năm 2023 

10. Kế hoạch 25/KH-SKHCN 

ngày 28/2/2023 triển khai chuyển 

đổi số năm 2023 của Sở KH&CN. 

11. Kế hoạch 03/KH-SKHCN 

ngày 11/1/2023 Kế hoạch triển 

khai xử lý văn bản QPPL 2023 

12. Báo cáo 76/BC-SKHCN ngày 

7/7/2023 về kết quả tuyên truyền 

CCHC 6 tháng đầu năm 2023 

13. Công văn số 662/SKHCN-

TTNCĐMST ngày 17/7/2023 về 

báo cáo sử dụng thông tin thống 

kê nhà nước 

14. Công văn số 656/SKHCN-

TTNCĐMST ngày 14/7/2023 về 

thực hiện các quy định về thông 

tin, thống kê KH&CN . 

15. Công văn 384/SKHCN-VP 

ngày 09/05/2023V/v triển khai 

thực hiện Nghị quyết 

25/2023/NQ-HĐND ngày 

28/3/2023 của HĐND tỉnh 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

[28].kh_skhcn_56_2023-

pdf2407230909... 

[29].bc_skhcn_07_2023-

pdf2507230820... 

[30].cv_232-skghcn-qlkh-

pdf25072308... 

[31].cv_skhcn_34_2023-

pdf2507230820... 

[32].cv_skhcn_43_2023-

pdf2507230820... 

[33].cv_skhcn_65_2023-

pdf2507230820... 

[34].cv_skhcn_74_2023-

pdf2507230820... 

[35].cv_skhcn_82_2023-

pdf2507230820... 

[36].cv_skhcn_151_2023-

pdf250723082... 

[37].cv_skhcn_178_2023-

pdf250723082... 

 

16. Công văn 388/SKHCN-VP 

ngày 09/05/2023V/v triển khai 

thực hiện Công điện số 280/CĐ-

TTg ngày 19/4/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ 

17. Công văn 397/SKHCN-VP 

ngày 12/05/2023V/v triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 107/KH-

UBND ngày 05/5/2023 của 

UBND tỉnh 

18. Công văn 401/SKHCN-VP 

ngày 12/05/2023V/v triển khai Kế 

hoạch số 99/KH-UBND ngày 

28/4/2023 của UBND tỉnh thực 

hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

19/4/2023 của TTCP về tăng 

cường công tác đảm bảo trật tự, 

ATGT đường bộ trong tình hình 

mới 

19. Công văn 406/SKHCN-VP 

ngày 12/05/2023V/v triển khai 

Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN 

ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

20. Công văn số 409/SKHCN-VP 

ngày 12/05/2023V/v triển khai 

thực hiện Quyết định số 850/QĐ-

UBND ngày 28/4/2023 của Công 

văn UBND tỉnh về Quy chế Công 

nhận sáng kiến 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

21. Công văn 434/SKHCN-VP 

ngày 23/05/2023V/v triển khai 

thực hiện Nghị quyết phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 

2023 

22. Công văn 438/SKHCN-VP 

ngày 23/05/2023V/v triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 112/KH-

UBND ngày 12/5/2023 của 

UBND tỉnh 

23. Công văn 444/SKHCN-VP 

ngày 24/05/2023V/v đẩy mạnh 

triển khai Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ 

BCCI 

24. Công văn 475/SKHCN-VP 

ngày 29/05/2023V/v triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 121/KH-

UBND ngày 26/5/2023 của 

UBND tỉnh về phòng chống dịch 

bệnh truyền nhiễm năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

25. Công văn 504/SKHCN-VP 

ngày 06/06/2023V/v triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 

29/2023/NQ-HĐND và 

30/2023/NQ-HĐND của HĐND 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

tỉnh 

26. Công văn 513/SKHCN-VP 

ngày 07/06/2023V/v triển khai 

thực hiện Thông báo số 169/TB-

VPCP ngày 05/5/2023 của Văn 

phòng Chính phủ 

27. Công văn 534/SKHCN-VP 

ngày 13/06/2023V/v Triển khai 

thực hiện Nghị quyết phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 05 

năm 2023 

28.Kế hoạch 56/KH-SKHCN 

ngày 30/05/2023KH Triển khai 

Tháng hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình và Ngày 

Gia đình Việt Nam năm 2023 

29. Báo cáo 07/BC-SKHCN ngày 

3/2/2023 về thực hiện cơ chế tự 

chủ theo nghị định 130/2005/NĐ-

CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 

117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 

của Chính phủ. 

30. Công văn 232/SKHCN-

QLKH ngày 27/3/2023 về việc 

góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư 

quy định quản lý nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia. 

31. Công văn 34/SKHCN-VP 

ngày 12/1/2023 về việc tham gia ý 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

kiến dự thảo kế hoạch thực hiện 

CTHĐ của tỉnh ủy về tiếp túc đổi 

mới, phát triển nâng cao hiệu quả 

KTTT trong giai đoạn mới. 

32. Công văn 43/SKHCN-QLKH 

ngày 16/1/2023 về việc góp ý dự 

thảo thực hiện CTHĐ số 46-

CTRr/TU ngày 1/12/2022 của 

Tỉnh ủy 

 

 

I.6.Ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện 

công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 

pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý 

7.00 7.00     

I.6.a.Ban hành kế hoạch đúng quy định về 

nội dung và thời gian  

4.00 4.00 [1].37-ke-hoach-tap-huan-

pdf200723... 

[2].kh_skhcn_47_2023-

signed-vang-o... 

[3].kh_skhcn_18_2023-

pdf2007230842... 

[4].kh_skhcn_19_2023-

pdf2007230845... 

[5].kh_skhcn_17_2023-

pdf2007230845... 

[6].kh_skhcn_03_2023-

pdf2007230845... 

[7].2-ttnccg-bc-ttpbpl-6-

t_skhcn_6... 

[8].2-

1. Kế hoạch số 37/KH-SKHCN 

ngày 31/3/2023 Kế hoạch tham 

gia tập huấn GTCLQG năm 2023 

2. Kế hoạch số 47/KH-SKHCN 

ngày 24/4/2023 Kế hoạch tổ chức 

Hội nghị về quản lý đo lường 

trong kinh doanh vàng và quản lý 

chất lượng vàng, trang sức, mỹ 

nghệ lưu thông trên thị trường. 

3. Kế hoạch Số 18/KH-SKHCN 

ngày 13 tháng 02 năm 2023 Kế 

hoạch Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2023; 

4. Kế hoạch số 19/KH-SKHCN 

ngày 14 tháng 02 năm 2023 Kế 

  



 

18 

 

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

ttnccg_kh_skhcn_18_2023

_tuye... 

 

hoạch Thực hiện công tác pháp 

chế năm 2023; 

5. Kế hoạch Số 17/KH-SKHCN 

ngày 13 tháng 02 năm 2023 Kế 

hoạch Theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2023; 

6. Kế hoạch số 03/KH-SKHCN, 

ngày 11 tháng 01 năm 2023 Kế 

hoạch Rà soát, kiểm tra và xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật năm 

2023; 

7. Báo cáo Số 64 /BC-SKHCN, 

ngày  15 tháng 6 năm 2023 Báo 

cáo Kết quả hoạt động về công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật 6 tháng năm 2023. 

8. Kế hoạch 18/KH-SKHCN ngày 

13/2/2023 về tuyên truyền phổ 

biến pháp luật năm 2023. 

 

I.6.b.Báo cáo đầy đủ, đúng quy định (B/c 

định kỳ và đột xuất) 

3.00 3.00 [1].bcao-ttra-gqkntc-2023-

pdf20072... 

[2].bcao-ct-kntc-6t-2023-

pdf200723... 

[3].bc_skhcn_71_2023-

pdf2007230851... 

[4].pctn-q-i-2023-

pdf200723090957.... 

[5].kl_skhcn_42_2023-

pdf2007230937... 

1. Báo cáo Số 50/BC-SKHCN, 

ngày 26/5/2023  Báo cáo Công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng 

6 tháng đầu năm 2023 

(từ ngày 15/12/2022 đến ngày 

14/6/2023); 

2. Báo cáo Số 67/BC-SKHCN, 

ngày 16/6/2023 Báo cáo Công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

[6].bc_skhcn_73_2023-

pdf2007231008... 

[7].bc-cttt-6t-2023-

pdf20072303382... 

[8].bc_skhcn_80_2023-

pdf2107230911... 

[9].bao-cao-thuc-hien-ct-

17-ve-tan... 

[10].bc_skhcn_55_2023-

bao-cao-thi-h... 

 

nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 

14/6/2023); 

3. Báo cáo số 71/BC-SKHCN 

ngày 26/6/2023 Báo cáo kết quả 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại 

tố cáo năm 2023. 

4. Số 22/BC-SKHCN, ngày 

17/3/2023- báo cáo Công tác 

phòng chống tham nhũng, tiêu 

cực quý I năm 2023 

5. Kết luận 42/KL-SKHCN ngày 

4/5/2023 kết luận về việc thanh 

tra TCĐLCL trong kinh doanh 

xăng dầu, dầu nhờn 

6. Báo cáo 73/BC-SKHCN ngày 

3/7/2023 Báo cáo công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và 

phòng chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2023. 

7. Báo cáo 64/BC-SKHCN ngày 

15/6/2023 Kết quả hoạt động về 

công tác tuyên truyền,phổ biến, 

giáo dục pháp luật 6 tháng năm 

2023 

8. Báo cáo 80/BC-SKHCN ngày 

11/7/2023 Kết luận thanh tra 

TCĐLCL trong kinh doanh vàng, 

trang sức, mỹ nghệ 

9. Báo cáo số 40/BC-SKHCN 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

ngày 25/4/2023 Sơ kết 5 năm thực 

hiện chỉ thị số 17-CT/TU của 

BTV Tỉnh ủy. 

10. Báo cáo số 55/BC-SKHCN 

ngày 02/6/2023 Tình hình thi 

hành Hiến pháp, các văn bản 

QPPL của cấp trên và Nghị quyết 

của HĐND tỉnh 6 tháng năm 2023 

 

 

 

 

 

 

I.7.Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra 

theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ 

trách trong việc thực hiện các quy định của 

pháp luật. 

4.00 4.00 [1].kh_skhcn_45_2023han

g-dong-goi-... 

[2].kh_skhcn_62_2023-

khao-sat-hang... 

[3].qd-th-tra-skhcn-2023-

pdf200723... 

[4].qd_skhcn_45_2023-

pdf2007230925... 

[5].qd-ttra-vang-2023-

pdf200723092... 

[6].bc_skhcn_80_2023-

pdf2107230912... 

[7].kl_skhcn_42_2023-

pdf2107230921... 

 

1. Kế hoạch Số 45/KH-SKHCN 

ngày 13/4/2023 kế hoạch kiểm tra 

đo lường chất lượng, nhãn hàng 

hóa và mã số mã vạch đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng 

đóng gói sẵn 

2. Số: 62/KH-SKHCN ngày 

16/6/2023 Kế hoạch khảo sát chất 

lượng  thiết bị điện - điển tử trong 

kinh doanh sản phẩm, hàng hóa 

lưu thông trên thị trường địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

3. Quyết định Số 253/QĐ-

SKHCN, ngày 12/12/2022 Phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra năm 

2023 của Sở Khoa học và Công 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

nghệ tỉnh Quảng Trị; 

4.  Quyết định Số 45/QĐ-

SKHCN, ngày 8/3/2023 Thanh tra 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh xăng dầu; 

5. Quyết định Số 120/QĐ - 

SKHCN, ngày 25/5/2023 Thanh 

tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng trong sản xuất và kinh 

doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; 

6. Kết luận Số 80 /KL-SKHCN, 

ngày 11/7/2023- KẾT LUẬN Về 

việc thanh tra tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng trong kinh 

doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; 

7. Số: 42/KL-SKHCN, ngày 4 

tháng 5 năm 2023- KẾT LUẬN 

Về việc thanh tra tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu, dầu nhờn. 

 

 

I.8.Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 

tháng đầu năm 

6.00 6.00     

I.8.a.Kết quả giải ngân năm trước (thời 

điểm 31/01)  

1.00 1.00 [1].bc_skhcn_08_2023-

pdf1907230416... 

 

Số: 08/BC-SKHCN, ngày 10 

tháng 02 năm 2023 - Báo cáo 

giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 

năm 2022. 

  

I.8.b.Giải ngân 6 tháng đầu năm 5.00 5.00 [1].bc_skhcn_89_2023-

pdf1907230417... 

Số: 89/BC-SKHCN, ngày 19 

tháng 7 năm 2023 - Báo cáo tình 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

 hình giải ngân vốn đầu tư công 

trung hạn 06 tháng đầu năm 2023. 

I.9.Ứng dụng công nghệ thông tin, phát 

triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn 

thông tin mạng trong hoạt động của cơ 

quan HCNN (Theo Kế hoạch số 5884/KH-

UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh). 

20.00 14.21     

I.9.a.Hồ sơ công việc được xử lý trên môi 

trường mạng 6 tháng đầu năm, trừ hồ sơ xử 

lý theo văn bản mật (Theo quy trình từ 

nhận văn bản, xử lý văn bản đến trình xử 

lý văn bản và ký số trên môi trường mạng) 

7.00 7.00 [1].ket-qua-van-ban-dien-

tu-quy-i-... 

[2].ket-qua-van-ban-dien-

tu-pdf240... 

[3].ket-qua-xu-ly-van-ban-

dien-tu-... 

 

https://vpdt.quangtri.gov.vn/qlvbd

h_qti/main 

100% hồ sơ của Sở được xử lý hồ 

sơ công việc trên môi trường 

mạng, số liệu được trích xuất từ 

trang vpdt.quangtri.gov.vn 

 

Số: 75/SKHCN-TTra, ngày 10 

tháng 02 năm 2023 V/v tham gia 

ý kiến Dự thảo Chương trình thực 

hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

Số: 90/SKHCN-TTra, ngày 14 

tháng 02 năm 2023 V/v tham gia 

ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh; 

Số:103 /SKHCN-Tra, ngày 

21tháng 02 năm 2023  V/v tiếp 

tục triển khai thực hiện Luật Tiếp 

cận thông tin; 

Số: 171/SKHCN-TTra, ngày 10 

tháng 03 năm 2023    V/v báo cáo 

tình hình về lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

được trích từ các khoản thu hồi 

phát hiện qua công tác thanh tra; 

Số: 198 /SKHCN-TTra, ngày 20 

tháng 3 năm 2023 V/v rà soát văn 

bản theo chỉ đạo của lãnh đạo 

Chính phủ tại Công văn 7705/CV-

PL và Công văn 854/CV-PL; 

Số: 258/SKHCN-TTra, ngày 03 

tháng 3 năm 2023V/v tham gia ý 

kiến dự thảo quyết định của 

UBND tỉnh về ban hành quy chế 

phối hợp thực hiện công tác bồi 

thường nhà nước; 

Số: 293 /SKHCN-TTra, ngày 13 

tháng 4 năm 2023 V/v tham gia ý 

kiến dự thảo Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình công tác 

cải cách tư pháp năm 2023; 

Số: 318/SKHCN-TTra, ngày 18 

tháng 4 năm 2023 V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo Quyết định bãi bỏ 

Quyết định số 34/2014/QĐ-

UBND; 

Số: 319/SKHCN-TTra, ngày 18 

tháng năm 2023 V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo Kế hoạch thực hiện 

Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp, giai đoạn 2021-

2030”; 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

Số:  436/SKHCN-TTra, ngày 23  

tháng 5 năm 2023 V/v tham gia ý 

kiến Dự thảo theo Công văn 

747/SCT-QLTM; 

Số:  461/SKHCN-TTra, ngày 26  

tháng 5 năm 2023 V/v tham gia ý 

kiến vào Dự thảo Nghị định thay 

thế Nghị định 113/2014/NĐ-CP. 

Số: 643/SKHCN-TĐC ngày 

14/7/2023 tham gia ý kiến về gia 

hạn thời gian thực hiện và điều 

chỉnh một số nội dung của Hợp 

phần 3 - Dự án Tăng cường năng 

lực hệ thống quan trắc và cảnh 

báo môi trường biển tại tỉnh 

Quảng Trị 

Số: 527/SKHCN - TĐC ngày 

09/6/2023 về góp ý dự thảo 

Thông tư quy định quản lý về truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa 

Số 443/SKHCN-TĐC ngày 

23/5/2023 về góp ý đối với hồ sơ 

đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa 

Số 617/SKHCN-TĐC ngày 

07/7/2023 V/v góp ý Dự thảo 

Công bố giá vật liệu xây dựng và 

bảng giá vật liệu xây dựng tháng 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

6/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị 

Số 573/SKHCN-TĐC ngày 

23/6/2023 V/v góp ý dự thảo 

Thông tư Quy định quản lý về 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 

hàng hóa 

Số 505/SKHCN - TĐC ngày 

06/6/2023 V/v góp ý Dự thảo 

Công bố giá vật liệu xây dựng và 

bảng giá vật liệu xây dựng tháng 

5/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị 

Số 517/SKHCN-TĐC  ngày 

08/6/2023 V/v góp ý dự thảo văn 

bản của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Chỉ thị số13/CT-TTg 

ngày 19/5/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Số 481/SKHCN-TĐC ngày 

31/5/2023 V/v rà soát định mức, 

đơn giá xây dựng 

Số 427/SKHCN-TĐC ngày 

19/5/2023 V/v tiếp tục rà soát, 

hoàn thiện xử lý khó khăn, vướng 

mắc trong công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả theo kết luận của Trưởng Ban 

Chỉ đạo 

Số 376/SKHC-TĐC ngày 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

05/5/2023 V/v góp ý Tờ trình và 

dự thảo Quyết định ban hành 

hướng dẫn xây dựng và triển khai 

Chương trình so sánh liên phòng  

Số 353/SKHCN-TĐC ngày 

26/4/2023 V/v tham gia ý kiến dự 

thảo văn bản về tháo gỡ khó khăn, 

vướng mặc thúc đẩy sản xuất tiêu 

thụ nông sản; thực hiện 3 CT 

MTQG, chống khai thác IUU 

Số 338/SKHCN-TĐC ngày 

24/4/2023 về việc đề xuất nhiệm 

vụ KHCN cấp quốc gia thuộc 

chương trình 1322. 

Số 276/SKHCN-TĐC ngày 

07/4/2023 V/v tham gia ý kiến Dự 

thảo Công bố giá vật liệu xây 

dựng và bảng giá vật liệu xây 

dựng tháng 03/2023 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

Số 194/SKHCN-TĐC ngày 

17/3/2023 V/v tham gia kiện toàn 

Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước 

sạch cho mục đích sinh hoạt 

Số 100/SKHCN-TĐC ngày 

20/3/2023 V/v góp ý dự thảo 

Thông tư sửa đổi Thông tư số 

26/2019/TT-BKHCN. 

Số 22/SKHCN-TĐC ngày 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

10/01/2023 V/v góp ý dự thảo Kế 

hoạch sửa đổi, thay thế Kế hoạch 

số 118/KH-UBND ngày 

13/6/2022 của UBND tỉnh về 

xâydựng QCKTĐP về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt 

Số 614/SKHCN-TĐC ngày 

05/7/2023 về cung cấp thông tin 

các trạm cân đang hoạt động trên 

địa bàn tỉnh 

I.9.b.Ứng dụng CNTT phục vụ người dân 

và doanh nghiệp 

 

 

5.00 3.21     

I.9.b.1.Tỷ lệ DVCTT triển khai trên Cổng 

DVC tỉnh 

1.00 1.00 [1].qd_ubnd_1103_2023-

pdf200723101... 

[2].tb_skhcn_25_2023-

pdf2007231018... 

 

Số: 1103/QĐ-UBND ngày 

30/05/2023 của UBND Tỉnh 

Quyết định ban hành Danh mục 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

và dịch vụ công trực tuyến một 

phần thực hiện trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị năm 2023; Số 25/TB-

SKHCN của SKHCN Thông báo 

Danh mục Dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình và dịch vụ công 

trực tuyến một phần thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

  

I.9.b.2.Tỷ lệ hồ sơ DVCTT 1.00 0.52 [1].3-13-2-

png200723092556.png 

Báo cáo thống kê số liệu dịch vụ 

công trực tuyến trên Hệ thống 

  



 

28 

 

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

 Một cửa điện tử tỉnh: 

https://motcua.quangtri.gov.vn/qu

angtri/bc_ds_dvc_new 

 

I.9.b.3.Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình 

1.00 0.14 [1].3-13-2-

png200723095204.png 

 

Báo cáo thống kê số liệu dịch vụ 

công trực tuyến trên Hệ thống 

Một cửa điện tử tỉnh: 

https://motcua.quangtri.gov.vn/qu

angtri/bc_ds_dvc_new 

  

I.9.b.4.Tỷ lệ DVCTT có phát sinh hồ sơ 

trực tuyến 

1.00 0.75 [1].3-13-2-

png200723093218.png 

 

Báo cáo thống kê số liệu dịch vụ 

công trực tuyến trên Hệ thống 

Một cửa điện tử tỉnh: 

https://motcua.quangtri.gov.vn/qu

angtri/bc_ds_dvc_new 

  

I.9.b.5.Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.00 0.80 [1].3-13-2-

png200723093948.png 

 

Báo cáo thống kê số liệu dịch vụ 

công trực tuyến trên Hệ thống 

Một cửa điện tử tỉnh: 

https://motcua.quangtri.gov.vn/qu

angtri/bc_ds_dvc_new 

  

I.9.c.Có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

dùng chung 

4.00 4.00 [1].giao-dien-phan-mem-

qlnv-png210... 

[2].he-thong-tt-vpdt-

jpg2107230216... 

 

   

I.9.d.Kết nối, tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ 

liệu dùng chung LGSP của tỉnh theo quy 

định (các đơn vị không không thực hiện 

theo quyết định của UBND tỉnh thì trừ 

điểm tổng) 

4.00 0.00 [1].quyet-dinh-691-ban-

hanh-danh-m... 

 

Theo Quyết định số 691/QĐ-

UBND ngày 11/4/2023 của 

UBND tỉnh về Ban hành danh 

mục cơ sở dữ liệu dùng chung 

(LGSP) tỉnh Quảng Trị, Sở Khoa 

học và Quảng Trị không có. 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

II.Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 

15.00 4.00     

II.1.Tổ chức công tác tiếp dân 6 tháng đầu 

năm theo quy định (các trường hợp không 

được quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản 1 Điều 4 của Luật Tiếp công dân thì  

trừ vào điểm tổng) 

4.00 4.00 [1].tb_skhcn_01_2023-

pdf2007230956... 

[2].tb_skhcn_30_2023-

pdf2007230958... 

[3].bcao-ct-kntc-6t-2023-

pdf200723... 

 

Sở KH&CN đã ban hành Thông 

báo Lịch tiếp công dân của Giám 

đốc Sở 6 tháng đầu năm 2023 và 6 

tháng cuối năm 2023. Tại các 

Thông báo đã bao hàm nội dung 

Kế hoạch tiếp công dân cụ thể 

theo định kỳ. Sở KH&CN đã ban 

hành báo cáo kết quả công tác tiếp 

công dân 6 tháng năm 2023 theo 

quy định. Thể hiện qua các văn 

bản sau: 

1. Thông báo Số 01/TB-SKHCN, 

ngày 13 /01/2023 THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ 6 tháng đầu năm 2023; 

2. Thông báo Số 30/TB-SKHCN, 

ngày 28/6/2023 THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ 6 tháng cuối năm 2023. 

3. Báo cáo Số 67/BC-SKHCN, 

ngày 16/6/2023- BÁO CÁO Công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 

14/6/2023). 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

 

II.2.Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền 6 tháng đầu năm (Nếu 

trong năm không nhận được đơn, thư thuộc 

thảm quyền thì trừ điểm của tiêu chí này 

vào điểm tổng) 

11.00      

II.2.a.Tiếp nhận và xử lý đơn thư thuộc 

thẩm quyền 6 tháng đầu năm (Tỷ lệ đơn 

thư được giải quyết/Đơn thư tiếp nhận 

đúng thẩm quyền giải quyết) 

4.00 0.00 [1].cv_skhcn_292_2023-

pdf200723023... 

 

 Trong 6 tháng đầu năm không 

nhận được đơn thu thuộc thẩm 

quyền đề nghj trừ  11 điểm mục 

này vào điểm tổng. 

Số: 292/SKHCN-TTra, ngày 13  

tháng 04 năm 2023 V/v triển khai 

thực hiện Thông báo kết luận số 

454-TB/TU ngày 17/3/2023 của 

Thường trực Tỉnh ủy về công tác 

tiếp công dân và giải quyết đơn 

thư trên địa bàn tỉnh. 

 

  

II.2.b.Kết quả giải quyết đơn thư 6 tháng 

đầu năm (Tỷ lệ đơn thư giải quyết đúng 

quy định pháp luật được đối tượng tuân thủ 

thực hiện/Tổng số đơn thư được giải 

quyết); Đồng thời các đơn thư giải quyết 

không dứt điểm, để khiếu nại nhiều lần 

hoặc vượt cấp bị trừ điểm ở mục điểm trừ. 

7.00 0.00     

III.Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về xây dựng cơ quan, đơn vị 

và kỷ luật, kỷ cương hành chính 

20.00 20.00     

III.1.Ban hành và báo cáo kết quả thực 

hiện 6 tháng các quy định về quy chế dân 

7.00 7.00     
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

chủ (bao gồm cả quy chế chi tiêu nội bộ, 

hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân), 

công tác dân vận chính quyền. 

III.1.a.Ban hành kế hoạch đúng thời gian 

và yêu cầu quy định 

5.00 5.00     

III.1.a.1.Ban hành kế hoạch công tác 

QCDC năm 2023 

2.00 2.00 [1].kh_skhcn_16_2023-

pdf2107230907... 

 

Kế hoạch số 16/KH-SKHCN ngày 

13/02/2023 Kế hoạch Thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở 

Khoa học và Công nghệ Quảng 

Trị năm 2023. 

  

III.1.a.2.Ban hành kế hoạch công tác 

DVCQ năm 2023 

2.00 2.00 [1].kh_skhcn_22_2023-

pdf2107230907... 

 

Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 

20/02/2023 Kế hoạch thực hiện 

công tác dân vận chính quyền 

năm 2023 của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

  

III.1.a.3.Ban hành các văn bản khác theo 

hướng dẫn của Sở Nội vụ 6 tháng đầu năm 

2023 

1.00 1.00 [1].cv_skhcn_88_2023-

pdf2107230908... 

[2].kh_skhcn_52_2023-

pdf2107230908... 

[3].qd_skhcn_08_2022-

signed-pdf210... 

[4].qd_skhcn_139_2023-1-

pdf2507230... 

 

1. Công văn số 88/SKHCN-VP 

ngày 13/02/2023 V/v triển khai 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

năm 2023. 

2.Kế hoạch số 52/KH-SKHCN 

ngày 28/04/2023 Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở của Sở Khoa học và 

Công nghệ Quảng Trị  

3. Quyết định số 08/QĐ-SKHCN 

ngày 09/2/2022 ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Khối Văn 

phòng Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

4. Quyết định số 139/QĐ-SKHCN 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

ngày 14/6/2023 Ban hành quy chế 

làm việc của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

III.1.b.Kết quả thực hiện  6 tháng đầu năm 2.00 2.00 [1].bc_skhcn_53_2023-

pdf2107230910... 

[2].bc_skhcn_79_2023-

pdf2107230344... 

[3].bc_skhcn_82_2023-

pdf2107230344... 

 

1. Báo cáo số 53/BC-SKHCN 

ngày 31/05/2023 Báo cáo Tổng 

kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 

30-CT/TW ngày 18/02/1998 của 

Bộ Chính trị Khóa VIII về "Xây 

dựng và thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở". 

2. Báo cáo số 79/BC-SKHCN 

ngày 07/7/2023 Kết quả thực hiện 

công tác dân chủ cơ sở 6 tháng 

đầu năm 2023. 

3. Báo cáo số 82/BC-SKHCN 

ngày 11/7/2023 Kết quả thực hiện 

công tác dân vận chính quyền 6 

tháng đầu năm 2023. 

 

 

  

III.2.Chấp hành và sử dụng có hiệu quả 

thời giờ làm việc theo quy định của pháp 

luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị 

6 tháng đầu năm 

4.00 4.00 [1].bc_skhcn_69_2023-

pdf2107230956... 

[2].cv_skhcn_55_2023-

pdf2107230956... 

[3].kh_skhcn_10_2023-

pdf2107230956... 

[4].qd_skhcn_08_2022-

signed-pdf210... 

 

6 tháng đầu năm 2023, 100% 

CCVC và người lao động của Sở 

chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, văn hóa công 

sở và sử dụng hiệu quả thời gian 

làm việc. Thể hiện qua cáo báo 

cáo: 

1. Báo cáo số 69/BC-SKHCN 

ngày 23/06/2023 Báo cáo về việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

  



 

33 

 

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

chính 6 tháng đầu năm 2023. 

2. Công văn số 55/SKHCN-VP 

ngày 31/01/2023 V/v triển khai 

thực hiện Kế hoạch số 18/KH-

UBND ngày 19/01/2023 của 

UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh. 

3. Kế hoạch số 10/KH-SKHCN 

ngày 30/01/2023 Kế hoạch thực 

hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính năm 2023. 

4. Quyết định số 08/QĐ-SKHCN 

ngày 09/2/2022 ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Khối Văn 

phòng Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

III.3.Tổ chức thực hiện Đề án Văn hóa 

công vụ theo Kế hoạch triển khai thực hiện 

của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 

2.00 2.00     

III.3.a.Ban hành Quy chế làm việc; nội quy 

văn hóa công sở đúng quy định 

1.00 1.00 [1].kh_skhcn_24_2023-

pdf2107230956... 

[2].1214-

pdf210723035055.pdf 

[3].qd_skhcn_08_2022-

signed-pdf210... 

[4].qd_skhcn_139_2023-

pdf240723033... 

 

1. Kế hoạch số 24/KH-SKHCN 

ngày 28/02/2023 Kế hoạch thực 

hiện Đề án văn hóa công vụ năm 

2023 

2. Quyết định số 207/QĐ-SKHCN 

ngày 26/06/2018 Quyết định ban 

hành Quy định về chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ 

của công chức, viên chức, người 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

lao động Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Quảng Trị  

3. Quyết định số 08/QĐ-SKHCN 

ngày 09/2/2022 ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ của Khối Văn 

phòng Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

4. Quyết định 139/QĐ-SKHCN 

ngày 14/06/2023 Quyết định ban 

hành Quy chế làm việc của Sở 

KH&CN  

III.3.b.Báo cáo kết quả thực hiện các quy 

định, quy chế liên quan đến chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương, văn hóa công sở trong cơ 

quan HCNN 

1.00 1.00 [1].qd_skhcn_142_2023-

pdf210723095... 

[2].bc_skhcn_69_2023-

pdf2107230958... 

[3].qd_skhcn_08_2022-

signed-pdf210... 

[4].bc_skhcn_73_2023-

pdf2007231008... 

 

1. Quyết định số 142/QĐ-SKHCN 

ngày 21/06/2023 về việc cử công 

chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ 

năng giao tiếp, văn hóa ứng xử, 

đạo đức công vụ cho CCVC làm 

việc bộ phận một cửa. 

2. Báo cáo số 69/BC-SKHCN 

ngày 23/06/2023 Báo cáo về việc 

chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính 6 tháng đầu năm 2023. 

  

III.4.Kết quả thực hiện các quy định về 

phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 

4.00 4.00     

III.4.a.Báo cáo kết quả thực hiện 1.00 1.00 [1].tb_skhcn_30_2023-

pdf2007230947... 

[2].bcao-ct-kntc-6t-2023-

pdf200723... 

[3].cv_skhcn_39_2023-

pdf2007231011... 

[4].bc-_ttra-kntc-6t-2023-

1. Thông báo Số 30/TB-SKHCN, 

ngày  28/6/2023 THÔNG BÁO 

Lịch tiếp công dân định kỳ của 

Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ 6 tháng cuối năm 2023; 

2. Báo cáo Số  67/BC-SKHCN, 

ngày 16/6/2023 BÁO CÁO Công 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

pdf24072... 

 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023 

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 

14/6/2023);  

3. Công văn số Số 39 /SKHCN - 

TTra, ngày 16/ 01/2023 V/v thực 

hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ 

thị của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Thủ tướng Chính phủ 

trong dịp Tết Quý Mão; 

4. Báo cáo số 50/BC-SKHCN 

ngày 26/5/2023 Công tác thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2023 

 

III.4.b.Ban hành Kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng 

3.00 3.00 [1].kh_skhcn_04_2023-kh-

pctn-tieu-... 

[2].cv_skhcn_202_2023-

pdf200723022... 

[3].bc_skhcn_73_2023-

pdf2007231008... 

[4].bc-pctn-18-

pdf240723081911.pdf 

[5].bc-_ttra-kntc-6t-2023-

pdf24072... 

 

1. Kế hoạch Số 04/KH-SKHCN, 

ngày 11 /01/2023- KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực năm 2023; 

2. Công văn Số 202/SKHCN-Tra, 

ngày 20/3/2023 V/v tăng cường 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực và triển khai đánh giá 

công tác PCTN năm 2023; 

3, Báo cáo Số 73/BC-SKHCN, 

ngày  3/7/2023 BÁO CÁO Công 

tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham 
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

nhũng 6 tháng đầu năm 2023 (từ 

ngày 15/12/2022 đến ngày 

30/6/2023): 

4. Báo cáo Số 49/BC-SKHCN, 

ngày 10/5/2023 Báo cáo tự đánh 

giá công tác phòng chống tham 

nhũng năm 2022 của Sở Khoa học 

và công nghệ tỉnh Quảng Trị; 

5. Báo cáo Số  50/BC-SKHCN, 

ngày 26/5/2023 BÁO CÁO Công 

tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng 6 tháng đầu năm 2023; 

(từ ngày 15/12/2022 đến ngày 

14/6/2023) 

III.5.Kết quả thực hiện các quy định về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng 

đầu năm 

3.00 3.00     

III.5.a.Báo cáo kết quả thực hiện 1.00 1.00 [1].bc_skhcn_91_2023-

pdf2107230305... 

 

Số: 91/BC-SKHCN, ngày 19 

tháng 7 năm 2023 - Báo cáo kết 

quả thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí 6 tháng đầu năm 2023. 

  

III.5.b.Kết quả thực hiện theo Kế hoạch 2.00 2.00 [1].kh_skhcn_34_2023-

pdf1907230440... 

 

Số: 34/KH-SKHCN, ngày 14 

tháng 3 năm 2023 - Kế hoạch thực 

hiện công tác thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2023. 

  

IV.KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

CẢI THIỆN CÁC CHỈ SỐ  CỦA TỈNH 

(PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS) 

5.00 5.00     

IV.1.Kết quả giải quyết các khó khăn, 2.00 2.00 [1].bc_skhcn_85_2023- 1. Báo cáo 85/BC-SKHCN ngày   
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan 

đến ngành, lĩnh vực 6 tháng đầu năm (Nếu 

trong năm doanh nghiệp liên quan đến 

ngành, lĩnh vực không có khó khăn, vướng 

mắc thì trừ điểm của tiêu chí này vào điểm 

tổng) 

pdf1907230333... 

[2].bc_skhcn_26_2023-

pdf2107230556... 

[3].cv-skhcn-295-2023-

pdf240723041... 

[4].cv_skhcn_143_2023-1-

pdf2407230... 

[5].cv_skhcn_522_2023-

pdf240723042... 

 

17/7/2023 Kết quả thực hiện kế 

hoạch cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong 6 tháng đầu năm 2023, 

trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ. 

2. Báo cáo 26/BC-SKHCN ngày 

22/3/2023 Kết quả thực hiện kế 

hoạch cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ quý I/2023 

3. Công văn số 295/SKHCN-

QLCNĐMST ngày 13/4/2023  

đăng ký làm việc với doanh 

nghiệp  có tiềm năng ươm tạo 

hình thành  doanh nghiệp 

KH&CN  

4. Công văn số 143/SKHCN-

QLCNĐMST ngày 03/3/2023 phổ 

biến văn bản trích lập và sử dụng 

Quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ của doanh nghiệp  

 5. Công văn số 522/SKHCN-

QLCNĐMST ngày 08/6/2023 phổ 

biến Quyết định về cấp Giấy 

chứng nhận chuyển giao công 

nghệ khuyến khích chuyển giao  
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Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm tối 

đa 
Tự đánh 

giá 

Tài liệu kiểm chứng/Giải 

trình 

Giải trình Thẩm 

định 

Ý kiến hội 

đồng 

thẩm 

định 

IV.2.Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

đúng hạn và trước hạn 6 tháng đầu năm 

(Tỷ lệ % hồ sơ giải quyết đúng hạn và 

trước hạn/tổng số hồ sơ đã giải quyết x 

điểm tối đa /100). 

3.00 3.00 [1].ket-qua-giai-quyet-

tthc-png190... 

 

6 tháng đầu năm 2023, 100% thủ 

tục hành chính của Sở Khoa học 

và Công nghệ được giải quyết 

đúng và trước hạn. 

  

.Tổng cộng tối đa theo cấp  150.00 118.69     

.Tổng cộng điểm không chấm  28.00      

.Tổng cộng tự đánh giá  118.69      

.Tổng điểm bị trừ 0      

.Tổng điểm đạt được 118.69      

  

  Quảng Trị, ngày 25 tháng 7 năm 2023 

   NGƯỜI LẬP 
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